
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐIỀM MẶC 

 
Số:         /UBND-NTM 

V/v đề nghị hỗ trợ xi măng làm 

đường ngõ xóm, đường liên gia 

năm 2024. 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điềm Mặc, ngày       tháng 04 năm 2024 

 

 

Kính gửi:     - Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa 

     - Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Định Hóa 

     

Thực hiện Công văn số 2102/UBND - TCKH, ngày 12/04/2024 của UBND 

huyện Định Hóa, Phòng TC – KH huyện Định Hóa về việc đề nghị hỗ trợ bổ sung 

vốn xi măng để thực hiện xây dựng đường ngõ xóm, đường liên gia năm 2024 

trong Chương trình xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. 

Qua rà soát đại phương xã Điềm Mặc còn 6,421 km đường ngõ xóm, đường 

liên cần được hỗ trợ xi măng để thực hiện xây dựng năm 2024 (Có phụ biểu chi 

tiết kèm theo). Khối lượng xi măng cần hỗ trợ là 1.225 tấn. 

 Đề nghị UBND huyện Định Hoá, Phòng TC-KH huyện Định Hóa quan 

tấm quan tâm giúp đỡ./. 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Đảng ủy – TT.HĐND xã; 

- BCĐ, BQL xây dựng NTM xã; 

- Lưu VP; NTM. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ma Đình Trường 
 



STT Họ và tên Địa chỉ
Chiều dài

( m )

Khối lượng          

xi măng cần 

thực hiện               

( Tấn )

Làm tròn                        

( Tấn )

1 Trung Tâm Trung Tâm 0.92 173.144 173.15

2 Bản Bắc 1 Bản Bắc 1 1.535 288.887 288.85

3 Đồng Lá 2 Đồng Lá 2 0.71 133.622 133.6

4 Bình Nguyên Bình Nguyên 0.56 105.392 105.4

5 Bắc Doọc Bắc Doọc 0.32 60.224 60.2

6 Bản Quyên Bản Quyên 0.82 154.324 154.5

7 Đồng Lá 1 Đồng Lá 1 0.5 94.1 94.1

8 Phụng Hiển Phụng Hiển 0.2 37.64 37.65

9 Bản Bắc 2 Bản Bắc 2 0.6 112.92 112.9

10 Song Thái Song Thái 0.275 51.755 51.75

6.44 1212.008 1,212.10

Điềm Mặc, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Người lập

Ma Văn Đông

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ ĐIỀM MẶC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ LÀM ĐƯỜNG LIÊN GIA NĂM 2024 XÃ ĐIỀM MẶC

DANH SÁCH

Tổng
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TT Họ và tên Địa chỉ
Chiều dài

(m)

Chiều rộng

 nền đường

(m)

Ghi chú

1 Ma Duy Vạn Trung Tâm 200 2.5

2 Hạc Thông Hùng Trung Tâm 160 2.5

3 Trần Văn Quyến Trung Tâm 80 3.0

4 Trần Thanh Tân Trung Tâm 300 2.5 

5 Trần Văn Khoa Trung Tâm 130 2.5

6 Nông Đình Minh Trung Tâm 50 2.5

7 Đỗ Văn Lưu Bản Bắc 1 70 3

8 Phùng Văn Sử Bản Bắc 1 110 2

9 Nguyễn Văn Tiến Bản Bắc 1 200 2.5

10 Nông Đình Thịnh Bản Bắc 1 30 4

11 Ma Công Trình Bản Bắc 1 30 4

12 Ma Đình Tâm Bản Bắc 1 100 3

13 Hạc Thông Điện Bản Bắc 1 35 3.5

14 Ma Đình Đăng Bản Bắc 1 30 3

15 Ma Thị lập Bản Bắc 1 20 4

16 Hạc Thị An Bản Bắc 1 30 3

17 Nông Chính Thời Bản Bắc 1 40 2

18 Trần Thị Chiều Bản Bắc 1 35 3.5

19 Phùng Văn Cẩn Bản Bắc 1 30 3

20 Nông Đình Tác Bản Bắc 1 80 2.5

21 Nguyễn Văn Phương Bản Bắc 1 50 2.5

22 Ma Văn Trọng Bản Bắc 1 30 3

23 Nguyễn Thị Quanh Bản Bắc 1 50 3

24 Nông Đình on Bản Bắc 1 20 3

25 Hạc Thông Tin Bản Bắc 1 20 4

26 Nông Thị Mạ Bản Bắc 1 30 3

27 Nguyễn Văn Phát Bản Bắc 1 150 2.5

28 Nguyễn Văn Dư Bản Bắc 1 30 3.5

29 Nông Đình Thới Bản Bắc 1 10 4

30 Nguyễn Văn Ngúy Bản Bắc 1 40 3

31 Nguyễn Văn Phấn Bản Bắc 1 30 3.5

32 Phùng Văn Hoài Bản Bắc 1 30 3

33 Ma Đình Bình Bản Bắc 1 30 3

34 Lý Văn Ngoạt Bản Bắc 1 35 3.5
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35 Lý Văn Điềm Bản Bắc 1 35 3

36 Nông Đình Vận Bản Bắc 1 50 4

37 Nông Đình lành Bản Bắc 1 25 3

38 Nông Đình sản Bản Bắc 1 20 3

39 Nông Đình Quý Bản Bắc 1 10 4

40 Ma Đình Thoan Đồng Lá 2 50 3

41 Ma Duy Khải Đồng Lá 2 30 3

42 Ma Duy Văn Đồng Lá 2 100 2.5

43 Ma Duy Vương Đồng Lá 2 20 3

44 Nông Đình Thành Đồng Lá 2 40 3

45 Nông Đình Địa Đồng Lá 2 40 3

46 Ma Duy May Đồng Lá 2 150 2.5

47 Nông Đình Bảo Đồng Lá 2 20 3

48 Nguyễn Thị Minh Đồng Lá 2 50 3

49 Trần Văn Ánh Đồng Lá 2 60 3

50 Ma Duy Vàng Đồng Lá 2 47 3

51 Chu Văn Dân Đồng Lá 2 20 3

52 Ma Duy Sông Đồng Lá 2 40 3

53 Ma Đình Duyện Đồng Lá 2 30 3

54 Đổ sân Nhà văn Hóa Đồng Lá 2 12 8

55 Nguyễn Văn Biên Bình Nguyên 170 2.5

56 Vũ Thế Vinh Bình Nguyên 50 2.5

57 Đào Văn Thêm Bình Nguyên 40 2.5

58 Đào Văn Lương Bình Nguyên 70 2.5

59 Vũ Ngọc Thanh Bình Nguyên 35 2.5

60 Chu Sỹ Cải Bình Nguyên 50 2.5

61 Nguyễn Thị Toan Bình Nguyên 70 2.5

62 Nguyễn An Dụng Bình Nguyên 70 2.5

63 Trần Văn Thương Bắc Doọc 60 3

64 Trần Văn Huấn Bắc Doọc 45 3

65 Ngô Văn Minh Bắc Doọc 100 3

66 Ma Phúc Quyền Bắc Doọc 50 3

67 Ma Phúc Kin Bắc Doọc 60 3

68 La Công Đào Bản Quyên 200 2

69 Ma Thị Bảng Bản Quyên 110 2

70 Ma Văn Bế Bản Quyên 140 2.5

71 Nguyễn Thị Tư Bản Quyên 90 2.5

72 Hoàng Thanh Thì Bản Quyên 150 2

73 La Thị Hường Bản Quyên 130 3

74 Vũ Văn Anh Đồng Lá 1 100 3

75 Hoàng Văn Rần Đồng Lá 1 60 3

76 Nguysnx Văn Hồ Đồng Lá 1 40 3



77 Vũ Văn Cằn Đồng Lá 1 50 3

78 Dương Văn Thái Đồng Lá 1 50 3

79 Ma Đình Hiệu Đồng Lá 1 50 3

80 Phạm Ngọc Tần Đồng Lá 1 40 3

81 Hoàng Văn Kiên Đồng Lá 1 28 3

82 Ma Duy Trường Đồng Lá 1 50 3

83 Nguyễn Văn Đảm Đồng Lá 1 25 3

84 Đường xóm Phụng Hiển 175 3

85 Mông Chí Đến Phụng Hiển 24 3

86 Nông Đình Hân Bản Bắc 2 150 3

87 Ma Công Chương Bản Bắc 2 70 3.5

88 Trương Thị Tỳ Bản Bắc 2 70 3

89 Ma công Sự Bản Bắc 2 150 3

90 Ma Công Đinh Bản Bắc 2 20 3

91 Phạm Thị Bất Bản Bắc 2 60 2.5

92 Ma Thị Hợi Bản Bắc 2 70 2.5

93 Ma Thị Lên Bản Bắc 2 10 3

94 Đỗ Văn Uôn Song Thái 130 2.5

95 Hoàng Văn Cường Song Thái 30 2.5

96 Dương Văn Huy Song Thái 70 2.5

97 Nguyễn Xuân Định Đồng Vinh 45 2

6,421 266.5

Điềm Mặc, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Người lập

Ma Văn Đông

Tổng
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